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01 TCD0238.2020.0001 Đoàn Thị Bích Liên Nữ 15/10/1997 Quảng Nam Khá Sư phạm mầm non 5.000102 SPMN10B2

02 TCD0238.2020.0002 Lê Lý Kim Loan Nữ 01/10/1998 Tp.Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non 5.000103 SPMN11A

03 TCD0238.2020.0003 Trịnh Thanh Nhã Nữ 27/10/1997 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non 5.000104 SPMN11B

04 TCD0238.2020.0004 Trịnh Thanh Nhi Nữ 19/04/1996 Tp. Hồ Chí Minh Khá Sư phạm mầm non 5.000105 SPMN11B

05 TCD0238.2020.0005 Tạ Hoàng Anh Nữ 16/02/1994 Lâm Đồng Khá Sư phạm mầm non 5.000106 SPMN12B-1N

06 TCD0238.2020.0006 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 23/12/1992 Khánh Hòa Giỏi Sư phạm mầm non 5.000107 SPMN12B-1N

07 TCD0238.2020.0007 Vũ Thị Hiền Nữ 04/05/1994 Nghệ An Giỏi Sư phạm mầm non 5.000108 SPMN12B-1N

08 TCD0238.2020.0008 Nguyễn Thị Hồng Nữ 24/06/1989 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non 5.000109 SPMN12B-1N

09 TCD0238.2020.0009 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 27/12/1994 Quảng Nam Khá Sư phạm mầm non 5.000110 SPMN12B-1N

10 TCD0238.2020.0010 Hoàng Thị Mỹ Linh Nữ 28/11/1991 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non 5.000111 SPMN12B-1N

11 TCD0238.2020.0011 Cao Thị Lý Nữ 07/08/1992 Lâm Đồng Giỏi Sư phạm mầm non 5.000112 SPMN12B-1N

12 TCD0238.2020.0012 Lê Mỹ Ngọc Nữ 15/06/1994 An Giang Xuất sắc Sư phạm mầm non 5.000113 SPMN12B-1N

13 TCD0238.2020.0013 Trương Thị Như Phương Nữ 27/05/1984 Thừa Thiên Huế Giỏi Sư phạm mầm non 5.000114 SPMN12B-1N

14 TCD0238.2020.0014 Phan Thị Hồng Quyên Nữ 14/11/1984 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non 5.000115 SPMN12B-1N

15 TCD0238.2020.0015 Ngô Thị Mai Thảo Nữ 15/09/1990 An Giang Xuất sắc Sư phạm mầm non 5.000116 SPMN12B-1N

16 TCD0238.2020.0016 Trương Đào Thuỷ Tiên Nữ 16/08/1976 Bình Định Khá Sư phạm mầm non 5.000117 SPMN12B-1N

17 TCD0238.2020.0017 Trương Thị Hồng Tiến Nữ 10/03/1985 Tiền Giang Giỏi Sư phạm mầm non 5.000118 SPMN12B-1N

18 TCD0238.2020.0018 Đinh Thị Hương Trang Nữ 20/10/1991 Gia Lai Xuất sắc Sư phạm mầm non 5.000119 SPMN12B-1N
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